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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Tổng câu trắc nghiệm: 28.
Mã đề 001
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/a
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	C
	B
	D
	B
	C
	A
	A
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/a
	D
	B
	C
	A
	B
	A
	D
	D
	A
	B
	C
	C
	B
	D



Mã đề 002
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/a
	A
	A
	C
	C
	B
	B
	C
	A
	A
	D
	D
	A
	C
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/a
	B
	D
	A
	B
	D
	B
	D
	B
	B
	C
	C
	B
	D
	C



Mã đề 003
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/a
	B
	D
	C
	D
	C
	A
	D
	C
	D
	C
	A
	C
	B
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/a
	A
	B
	C
	A
	B
	B
	D
	D
	A
	A
	D
	B
	A
	B



Mã đề 004
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/a
	A
	C
	C
	A
	A
	B
	D
	B
	C
	B
	D
	D
	B
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/a
	A
	A
	C
	D
	C
	D
	B
	A
	A
	D
	B
	D
	C
	D



II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Bảng 10.2. Lưu lượng dòng chảy tháng trung bình nhiều năm
tại một số trạm thủy văn trên các sông ở nước ta
 (Đơn vị: m3/s)
	Tháng
Trạm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tà Lài trên sông Đồng Nai (11o22’B, 107o22’Đ)
	96
	59
	48
	71
	136
	317
	522
	826
	867
	730
	395
	200



1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện lưu lượng dòng chảy tháng trung bình nhiều năm tại trạm thủy văn Tà Lài trên sông Đồng Nai.
2. Nhận xét về: lưu lượng nước trung bình, mùa lũ, mùa cạn.


ĐÁP ÁN
1. Vẽ biểu đồ (2đ)
- Biểu đồ đường hoặc cột đều đúng. Thiếu mỗi thành phần sẽ trừ 0,25đ-0,5đ.
2. Nhận xét (1đ)
- Chế độ nước của trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai:
+ Lưu lượng nước trung bình năm: 4267 m3/s.
+ Mùa lũ kéo dài từ tháng: 7 đến tháng 11 với lưu lượng nước trung bình 3340 m3/s (chiếm khoảng 78,3% lưu lượng nước cả năm).
+ Mùa cạn kéo dài từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau với lưu lượng nước trung bình 927 m3/s (chỉ chiếm 21,7% lưu lượng nước cả năm).
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